
STT
TÊN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ
ĐVT

CHỦNG 

LOẠI 

SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1
Găng tay y tế có 

bột
Hộp

	XS, S, 

M, L, 

XL

50 đôi/ hộp. 

10 hộp/ thùng

No 1-14, Jalan Indah 2, Taman 

Indah, Jalan Haji Abdullah, 

84000 Muar, Johor, 

Malaysia/Tan Sin Lian 

Industries Sdn Bhd/ Malaysia

Tan Sin Lian 

Industries Sdn 

Bhd/ Malaysia

Công ty TNHH 

MTV TM Đại Phú 

Quý

Tầng 19, Khu văn 

phòng tòa nhà 

Indochina Số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, Đa Kao, 

Quận 1, Tp.HCM

2
Găng tay y tế có 

bột
Hộp

	XS, S, 

M, L, 

XL

50 đôi/ hộp. 

10 hộp/ thùng

Lot 179-184, Jalan Industri 7, 

Alor Gajah Industrial Estate, 

Alor Gajah Phase III, Alor 

Gajah, 78000 Melaka, 

Malaysia/Tan Sin Lian 

Industries Sdn Bhd/ Malaysia

Tan Sin Lian 

Industries Sdn 

Bhd/ Malaysia

Công ty TNHH 

MTV TM Đại Phú 

Quý

Tầng 19, Khu văn 

phòng tòa nhà 

Indochina Số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, Đa Kao, 

Quận 1, Tp.HCM

3
Găng tay y tế 

không bột
Hộp

	XS, S, 

M, L, 

XL

50 đôi/ hộp. 

10 hộp/ thùng

No 1-14, Jalan Indah 2, Taman 

Indah, Jalan Haji Abdullah, 

84000 Muar, Johor, 

Malaysia/Tan Sin Lian 

Industries Sdn Bhd/ Malaysia

Tan Sin Lian 

Industries Sdn 

Bhd/ Malaysia

Công ty TNHH 

MTV TM Đại Phú 

Quý

Tầng 19, Khu văn 

phòng tòa nhà 

Indochina Số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, Đa Kao, 

Quận 1, Tp.HCM

4
Găng tay y tế 

không bột
Hộp

	XS, S, 

M, L, 

XL

50 đôi/ hộp. 

10 hộp/ thùng

Lot 179-184, Jalan Industri 7, 

Alor Gajah Industrial Estate, 

Alor Gajah Phase III, Alor 

Gajah, 78000 Melaka, 

Malaysia/Tan Sin Lian 

Industries Sdn Bhd/ Malaysia

Tan Sin Lian 

Industries Sdn 

Bhd/ Malaysia

Công ty TNHH 

MTV TM Đại Phú 

Quý

Tầng 19, Khu văn 

phòng tòa nhà 

Indochina Số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, Đa Kao, 

Quận 1, Tp.HCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


